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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
1.1. Địa điểm thực hiện gói thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, số 106 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
1.2.  Quy mô dự án
Dự toán mua sắm Cung ứng dịch vụ vệ sinh bệnh viện năm 2026.
Gói thầu số 01: Vệ sinh khu vực khoa, phòng lâm sàng, cận lâm sàng, tiền sảnh, ban công, sê nô bệnh viện năm 2026.
Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.
Các khu vực vệ sinh thuộc Gói thầu số 1: Vệ sinh khu vực khoa, phòng lâm sàng, cận lâm sàng, tiền sảnh, ban công, sê nô bệnh viện năm 2026.
	TT
	Khoa, phòng /Khu vực vệ sinh
	Diện tích vệ sinh (m2)
	Ghi chú

	I
	KHU VỰC CÁC KHOA, PHÒNG LÂM SÀNG
	38.968,88
	 

	1
	TÒA NHÀ NHI – TIM MẠCH
	4.508,11
	 

	1.1
	Khoa Nhi
	2.917,72
	Không tính phòng giao ban và KV nhân viên

	
	
	
	

	 
	- Tầng 1
	771,30
	 

	 
	- Tầng 2
	779,45
	 

	 
	- Tầng 3
	683,49
	 

	 
	- Tầng 4
	683,49
	 

	1.2
	Khoa Tim mạch can thiệp
	696,10
	Không tính KV nhân viên, hành chính

	
	
	
	

	 
	- Tầng 1
	220,79
	 

	 
	- Tầng 2
	475,31
	 

	1.3
	Khoa Nội Tim mạch
	894,29
	Không tính KV nhân viên, hành chính

	
	
	
	

	 
	- Tầng 3
	504,66
	

	 
	- Tầng 4
	389,63
	 

	2
	TÒA NHÀ NỘI TRUNG CAO
	4.244,69
	 

	2.1
	Khoa Nội trung cao
	1.312,70
	Không tính KV nhân viên, hành chính

	 
	- Tầng 1
	1.020,53
	 

	 
	- Tầng 2
	292,17
	 

	2.2
	Tầng 2: Khoa Da liễu
	180,16
	Không tính KV nhân viên, hành chính

	 
	Khu vực chung khoa Nội Trung cao và Da liễu (Hành lang, sảnh, thang bộ,…)
	484,98
	 

	2.3
	Tầng 3: Khoa Nội tiết
	656,39
	Không tính KV nhân viên, hành chính

	2.4
	Tầng 4: CNTT và VTYT
	907,8
	

	2.5
	Tầng 5: Khoa PHCN
	259,31
	Toàn bộ khoa

	2.6
	Tầng 5: Khoa YHCT
	184,79
	Không tính KV nhân viên, hành chính

	2.7
	Khu vực chung khoa PHCN và YHCT (hành lang, sảnh, thang bộ,…)
	258,56
	 

	3
	TÒA NHÀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ
	2.767,37
	 

	3.1
	Tầng 2: Nội Tổng hợp
	988,85
	Toàn bộ khoa

	3.2
	Tầng 3: Nội Tiêu hóa
	792,52
	Không tính KV nhân viên, hành chính

	3.3
	Tầng 4: Khoa Ngoại lồng ngực
	986,00
	Toàn bộ khoa

	4
	TÒA NHÀ 300 GIƯỜNG
	6.576,57
	 

	4.1
	Khoa Ung bướu
	1.578,78
	Không tính KV nhân viên, hành chính

	 
	- Tầng 2
	789,39
	 

	 
	- Tầng 3
	789,39
	 

	4.2
	Khoa Ngoại Chấn thương – bỏng
	1.791,26
	Không tính KV nhân viên, hành chính

	 
	- Tầng 4
	789,39
	 

	 
	- Tầng 5
	789,39
	 

	
	- Tầng 1
	212,48
	

	4.3
	Khoa Ngoại Tổng hợp
	1.899,71
	Toàn bộ khoa 

	 
	- Tầng 6
	948,88
	 

	 
	- Tầng 7
	950,83
	 

	4.4
	Khoa Ngoại Tiết niệu
	1.306,82
	Toàn bộ khoa 

	
	- Tầng 8
	950,83
	

	
	- Tầng 1
	355,99
	

	5
	TÒA NHÀ KHOA KHÁM BỆNH
	5.417,81
	 

	 
	Tầng 1
	2.075,93
	Toàn bộ sảnh, khu vực cấp cứu, phòng làm việc, các khu vệ sinh phục vụ bệnh nhân, PK Sản

	 
	Tầng 2
	1.294,02
	Toàn bộ sảnh, các khu vệ sinh phục vụ bệnh nhân, các PK: Ngoại Tổng hợp, Ngoại Tiết niệu, Nội soi tiết niệu, Nội thận LM, Khám trung cao, 3 PK TMH, 3 PK Mắt

	 
	Tầng 3
	1.025,26
	Toàn bộ sảnh, các khu vệ sinh phục vụ bệnh nhân, 2 PK Nhi

	 
	Tầng 4
	730,00
	Toàn bộ sảnh, các khu vệ sinh phục vụ bệnh nhân, PK Nam khoa

	 
	Tầng 4: Khoa Hỗ trợ sinh sản
	292,60
	Không tính KV nhân viên, hành chính, KV thực hiện các thủ thuật IVF

	 
	Tầng 5: Khoa Dược
	0,00
	Không làm vệ sinh

	6
	KHOA PHỤ  SẢN
	1.845,70
	Không tính KV nhân viên, hành chính

	 
	Tầng 1
	775,57
	 

	 
	Tầng 2
	768,84
	 

	 
	Sản 5
	301,29
	 

	7
	KHOA NGOẠI TKCS
	2.248,83
	Toàn bộ khoa

	
	
	
	

	 
	- TKCS 1,2,3,4
	1.751,72
	 

	 
	- HSTK và khu vực hành chính, nhân viên, phòng trực
	497,11
	 

	8
	KHOA NHI SƠ SINH
	542,89
	 

	 
	- Tầng 1
	31,50
	Hành lang, cầu thang 

	 
	- Tầng 2
	228,78
	Toàn bộ tầng 2, trừ phòng kho dụng cụ

	 
	Khu chăm sóc bà mẹ
	282,61
	Toàn bộ khu

	9
	KHOA NỘI THẬN LỌC MÁU
	1.204
	Toàn bộ khoa

	10
	KHOA TRUYỀN NHIỄM
	1.148,40
	Không tính KV nhân viên, hành chính

	 
	- Truyền nhiễm 1: Tầng 1 
	397,05
	 

	 
	- Truyền nhiễm 1: Tầng 2
	392,25
	 

	 
	- Truyền nhiễm 1: Tầng 3
	359,10
	 

	11
	TÒA NHÀ 7 TẦNG
	5.328,00
	 

	11.1
	Tầng 2: Khoa Hồi sức tích cực – chống độc
	963,84
	Toàn bộ khoa

	
	
	
	

	 
	Tầng 2: Khoa CĐHA
	0,00
	 

	11.2
	Lão khoa
	1.740,68
	Toàn bộ khoa

	 
	- Tầng 3
	1.215,41
	 

	 
	- Tầng 4
	525,27
	 

	11.3
	Khoa Thần kinh Đột quỵ
	1.497,52
	Không tính KV nhân viên, hành chính

	 
	- Tầng 4
	562,61
	 

	 
	- Tầng 5
	934,91
	 

	11.4
	Tầng 6: Khoa Tai Mũi Họng
	391,31
	Không tính KV nhân viên, hành chính

	11.5
	Tầng 6: Khoa Răng Hàm Mặt
	426,61
	Không tính KV nhân viên, hành chính

	11.6
	Tầng 7: Khoa Mắt
	308,04
	Không tính KV nhân viên, hành chính

	12
	KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
	3.136,51
	Không làm khu vực nhân viên và phòng mổ

	
	
	
	

	 
	- Tầng 1: Khu vực tiếp đón kết hợp chờ NNBN, các buồng bệnh tại HS ngoại, thang máy và các khu vực sau HS ngoại
	1.287,46
	 

	
	- Tầng 2: Khu vực tiếp nhận BN, Phòng tiền mê, Hành lang sạch lần 2
	616,35
	 

	
	- Tầng 3: Khu vực tiếp nhận BN, Phòng tiền mê, Hành lang sạch lần 2
	616,35
	 

	
	- Tầng 4: Khu vực tiếp nhận BN, Phòng tiền mê, Hành lang sạch lần 2
	616,35
	 

	II
	KHU VỰC KHOA CẬN LÂM SÀNG, TIỀN SẢNH
	3.414,98
	 

	13
	KHOA KSNK
	1.139,72
	Không tính các phòng nhân viên, phòng kho

	 
	Tầng 1: Nhà giặt
	459,08
	 

	 
	Tầng 2: Tổ tiệt trùng
	433,22
	 

	
	
	
	

	 
	Tầng 3: Phòng giao ban + Khu vệ sinh
	247,42
	 

	14
	NHÀ THU VIỆN PHÍ
	61,5
	Không làm khu vực nhân viên

	15
	KHOA DINH DƯỠNG (Nhà trung chuyển BN)
	279,00
	Toàn bộ khoa

	16
	Sảnh tầng 1 Nhà 300 giường
	454,17
	Sảnh giữa, hành lang ngoài, thang bộ, thang máy

	17
	Sảnh tầng 1 Nhà 7 tầng
	770,10
	Không tính diện tích Khoa CĐHA

	18
	Hành lang giữa khoa Mắt và Hội trường tầng 7 (Nhà 7 tầng)
	320,49
	 

	19
	Sảnh tầng 1 Tòa nhà kỹ thuật nghiệp vụ
	390,00
	Chỉ làm hành lang, sảnh chung; không làm bên trong các phòng

	III
	CÁC BAN CÔNG, SÊ NÔ
	733,00
	Vệ sinh 2 lần/ tuần 

	 
	Ban công tầng 2 khoa Ung bướu
	161,00
	 

	 
	Ban công tòa nhà 7 tầng
	298,00
	 

	 
	Sê nô mái sau khoa Hồi sức tích cực chống độc
	74,00
	 

	 
	Mái tôn nhà xe sau Nội tim mạch
	200,00
	 

	 
	TỔNG CỘNG (I+II+III)
	43.116,85
	 


2. Mục tiêu công việc:
Làm sạch tại tất cả các khu vực thuộc gói thầu được mô tả sau:
	- Khối lượng làm sạch trên một mét vuông sàn bao gồm: sàn, tường, trần, cửa, kính (mặt trong và ngoài), chậu cây và tất cả các vật dụng (giường bệnh, tủ đầu giường, cây treo dịch truyền, băng ca, xe đẩy,...) trong phạm vi diện tích đó.
	- Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Kỹ thuật làm sạch, quy trình làm sạch
3.1.1. Bảo đảm thực hiện quy định chung về vệ sinh
- Loại bỏ chất thải, bụi, mảnh vụn, chất bẩn nhìn thấy bằng mắt thường trước khi làm sạch/khử khuẩn. Sử dụng cây gom chất thải. 
- Giảm thiểu khuếch tán bụi hoặc chất ô nhiễm khác trong quá trình lau: không dùng chổi trong buồng bệnh.
- Tải lau: trắng, xanh, vàng, đỏ phù hợp từng khu vực, mỗi tải chỉ sử dụng trên 20m2 sàn. Tải tái sử dụng phải được giặt sạch và sấy khô bằng máy giặt, máy sấy tại nơi tập trung; không được giặt, xả tải tại buồng bệnh.
- Khăn (kích thước 30 x 30 cm): trắng, xanh, vàng, đỏ phù hợp từng khu vực, đảm bảo đủ số lượng để sử dụng 02 khăn/ đồ vật (giường, tủ,…) để làm sạch/khử khuẩn và lau ẩm lại. Khăn tái sử dụng phải được giặt sạch tại nơi tập trung, không được giặt, xả khăn tại buồng bệnh. 
- Không làm vệ sinh tại buồng bệnh khi có nhân viên y tế đang thực hiện kỹ thuật thăm khám và điều trị.
- Cần làm vệ sinh ngay những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao (khi có vương vãi máu hoặc các chất tiết, dịch cơ thể của bệnh nhân).

3.1.2. Trình bày các quy trình vệ sinh bệnh viện 
Thực hiện theo đúng Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được ban hành kèm theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Quy trình vệ sinh bề mặt khoa, phòng
- Quy trình vệ sinh trần nhà, tường, cửa và các dụng cụ khác
- Quy trình vệ sinh hành lang, cầu thang
- Quy trình vệ sinh nhà vệ sinh
- Quy trình vệ sinh bồn rửa tay
- Quy trình vệ sinh bề mặt khi có máu và dịch cơ thể
- Quy trình vệ sinh khu cách ly
- Quy trình vệ sinh làm sạch sàn bằng máy
- Quy trình vệ sinh kính (gồm cả kính ở độ cao trên 4m)
3.2. Yêu cầu nhân lực thực hiện 
- Số lượng nhân lực: Nhà thầu bố trí nhân sự đầy đủ, hợp lý, đáp ứng đủ yêu cầu công việc theo như các vị trí và đề xuất trong E-HSDT.
- Phải có ít nhất 01 nhân viên giám sát vệ sinh.
- Phải đảm bảo đủ nhân lực vệ sinh cố định tại các khoa, phòng hàng ngày.
- Nhà thầu phải cung cấp danh sách nhân viên (bao gồm nhân sự giám sát và nhân viên làm sạch) làm việc tại Bệnh viện. Trường hợp Bệnh viện yêu cầu đổi nhân viên thì nhà thầu phải thực hiện trong vòng 48 giờ. 
- Khi có nhân viên nghỉ ốm, bù, phép,... phải có nhân sự thay thế và phải báo cho Điều dưỡng trưởng khoa nơi được bố trí công việc biết.
- Nhân viên vệ sinh phải được công ty đào tạo quy trình làm sạch bệnh viện và an toàn vệ sinh lao động trước khi thực hiện dịch vụ làm sạch tại Bệnh viện.
- Nhân viên vệ sinh phải được Bệnh viện đào tạo và cấp chứng nhận kiểm soát nhiễm khuẩn về vệ sinh môi trường bệnh viện theo chương trình đào tạo do Bộ Y tế ban hành.
- Thực hiện đúng quy tắc ứng xử đối với bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế. Nghiêm cấm hành vi chửi bới, to tiếng hoặc đánh nhau,… với bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế.
- Nghiêm cấm nhân viên nhà thầu cờ bạc, đánh đề, nhậu nhẹt, sử dụng chất gây nghiện trong bệnh viện.



3.3. Yêu cầu về thời gian làm việc
- Thời gian làm việc trong tuần: Từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần, kể cả ngày Lễ, Tết. 
- Thời gian làm việc trong ngày:
+ Sáng từ 6 giờ 00 đến 10 giờ 00.
+ Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.
- Các khu vực có yêu cầu riêng về thời gian:
+ Khoa Khám bệnh – cấp cứu: phân công trực 24/24h hàng ngày.
+ Khoa Sản: từ 6h00 đến 20h00 hàng ngày.
+ Khoa Nội thận Lọc máu: từ 6h00 đến 22h00 hàng ngày tại khu vực chạy thận (04 ca chạy thận/ ngày).
3.4. Yêu cầu về vật tư, thiết bị, dụng cụ, hoá chất 
3.4.1. Thiết bị: 
	STT
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị
	Số lượng tối thiểu cần có

	1
	Máy chà và đánh bóng sàn:
- Tính năng làm sạch tốt
- Làm sạch nhanh, khô nhanh
- Không gây ồn
	2

	2
	Máy hút bụi:
- Tính năng làm sạch tốt
- Không gây ồn
	2

	3
	Máy giặt sấy:
- Tính năng làm sạch và sấy tốt
- 01 máy dùng giặt và sấy tải; 01 máy dùng giặt và sấy khăn
	2

	4
	Máy phun rửa áp lực
	1

	5
	Máy thổi khô sàn:
- Công suất phù hợp với nhu cầu thực tế
- Không gây ồn
	1

	6
	Xe chuyên dụng vận chuyển các thùng chất thải từ các tòa nhà điều trị về khu lưu giữ chất thải tập trung của Bệnh viện
	2



3.4.2. Vật tư, dụng cụ vệ sinh
- Dụng cụ vệ sinh: Xe làm vệ sinh, tải lau, khăn, ky rác, chổi nhựa gom rác, đầu lau ướt, cán lau ướt, cây đẩy ẩm chữ T, bàn chải, thang nhôm, cây đẩy nước, bộ gạt kính, cây quét mạng nhện, dụng cụ tẩy bã kẹo cao su và các dụng cụ cần thiết khác.
+ Tải lau (trắng, xanh, vàng, đỏ phù hợp từng khu vực), mỗi tải chỉ sử dụng trên 20m2 sàn. Tải tái sử dụng phải được giặt sạch, sấy khô tại nơi giặt tập trung, không được giặt, xả, phơi tải tại khoa, phòng.
+ Khăn (trắng, xanh, vàng, đỏ phù hợp từng khu vực), đảm bảo đủ số lượng để sử dụng, tối thiểu 02 khăn/ đồ vật (giường, tủ,…) để làm sạch/khử khuẩn và lau khô lại. Khăn tái sử dụng phải được giặt sạch, sấy khô tại nơi giặt tập trung, không được giặt, xả, phơi khăn tại khoa, phòng. 
- Bảng kiểm tra, giám sát tại khu vực nhà vệ sinh: Tại mỗi nhà vệ sinh công ty trang bị 01 bảng kiểm vệ sinh theo quy định. Hàng ngày, nhân viên sau khi làm vệ sinh xong ký vào bảng, sau đó người giám sát (của công ty) kiểm tra và ký xác nhận.
	Các vật tư, dụng cụ vệ sinh thiết yếu như sau:

	STT
	Loại vật tư, dụng cụ vệ sinh và đặc điểm
	Đơn vị tính
	Số lượng tối thiểu
	Ghi chú

	1 
	Xe làm vệ sinh gồm có 3 tầng: 
-Tầng trên để 2 xô/thùng nhỏ đựng khăn bẩn, khăn lau sạch, các chai hóa chất, dụng cụ vệ sinh
- Tầng giữa đựng tải sạch đủ số lượng cho khu vực vệ sinh
- Tầng dưới có 2 xô, 1 xô đựng tải sạch chuẩn bị sử dụng, 1 xô đựng hóa chất/nước lau sàn và dụng cụ vắt tải, có khay đựng tải bẩn
- Phía sau xe có 1 túi đựng rác để thu gom rác
- Có treo bảng hướng dẫn pha và sử dụng hóa chất cho từng khu vực, hướng dẫn sử dụng tải theo màu sắc
	Chiếc
	Theo số lượng nhân viên vệ sinh
	Thay mới khi hư hỏng

	2 
	Tải lau sàn (trắng, xanh, vàng, đỏ)
	Miếng
	6.465
	- Số lượng đảm bảo cơ số 3 (1 đang sử dụng, 1 đang giặt sấy, 1 dự phòng)
- Định kỳ 04 tháng thay tải 01 lần hoặc khi hư hỏng

	3 
	Khăn lau (trắng, xanh, vàng, đỏ)
	Chiếc
	Đáp ứng nhu cầu
	Thay mới khi hư hỏng

	4 
	Bình phun xịt dung dịch cầm tay
	Cái
	Theo số lượng nhân viên vệ sinh
	Dùng khi vệ sinh giường bệnh, tủ đầu giường, xe đẩy,...

	5 
	Ky hốt rác
	Cái
	Theo số lượng nhân viên vệ sinh
	Thay mới khi hư hỏng

	6 
	Chổi gom rác
	Cái
	Theo số lượng nhân viên vệ sinh
	Thay mới khi hư hỏng

	7 
	Đầu, cán lau ướt
	Chiếc
	Theo số lượng nhân viên vệ sinh
	Thay mới khi hư hỏng

	8 
	Bàn chải chà sàn 
	Cái
	Theo số lượng nhân viên vệ sinh
	Thay mới khi hư hỏng

	9 
	Thang nhôm
	Chiếc
	2
	Thay mới khi hư hỏng

	10 
	Bộ gạt kính
	Bộ
	5
	Thay mới khi hư hỏng

	11 
	Biển báo sàn ướt 
	Cái
	Theo số lượng nhân viên vệ sinh
	Thay mới khi hư hỏng

	12 
	Cây sủi kẹo cao su

	Cái
	Theo số lượng nhân viên vệ sinh
	Thay mới khi hư hỏng

	13 
	Thảm chùi chân (40x60cm) đặt ở trước mỗi nhà vệ sinh 
	Cái 
	900
	- Cơ số 2
- Thay mới khi hư hỏng

	14 
	Thảm chùi chân nhựa rối cỡ lớn (đặt ở sảnh trước các tòa nhà khi trời mưa) (1,2x2m)
	Cái
	10
	Thay mới khi hư hỏng

	15 
	Bảng check list tại mỗi nhà vệ sinh kèm hộp/ cặp đựng
	Cái
	450
	Thay mới khi hư hỏng



3.4.2. Hóa chất: 
		Sử dụng chai/lọ có đầy đủ nhãn, mác và hướng dẫn sử dụng. Nếu sang, chiết phải làm sạch vật đựng trước khi tái sử dụng.
- Có danh mục hoá chất có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, an toàn cho người sử dụng (có bản kê khai công dụng chính của các loại hoá chất). Các loại hoá chất phải có: 
+ Tên sản phẩm, công dụng. Đối với sản phẩm khử khuẩn bề mặt: ghi rõ tên thương mại và tên hóa chất trong thành phần.
+ Hướng dẫn sử dụng và quy định rõ ràng liều sử dụng của từng loại hoá chất.
+ Bảng chỉ dẫn an toàn hoá chất theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
+ Hình ảnh minh họa.
[bookmark: _GoBack]Đối với phòng bệnh hồi sức: sử dụng dung dịch khử khuẩn bề mặt như Surfanios hoặc Aniospray hoặc tương tự, tiêu diệt được vi khuẩn, virus, nấm mốc trên nhiều bề mặt, không gây tổn hại cho các bề mặt kim loại, nhựa, gỗ và an toàn cho người sử dụng.
· Danh mục hóa chất thiết yếu:
	STT
	Tên hóa chất
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Hóa chất lau sàn
	Lít
	Đáp ứng nhu cầu

	2
	Hóa chất tẩy rửa toilet
	Lít
	Đáp ứng nhu cầu

	3
	Hóa chất lau chùi kính, gương, inox
	Lít
	Đáp ứng nhu cầu

	4
	Các loại hóa chất khử khuẩn được cấp phép lưu hành theo quy định của Bộ Y tế
	Lít
	Đáp ứng nhu cầu

	5
	Các loại chất khử mùi, tinh dầu, hương thơm,...
	Lít
	Đáp ứng nhu cầu

	6
	Xà phòng
	Kg
	Đáp ứng nhu cầu


3.4.2.1. 3.4.3. Bảo hộ lao động
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng tối thiểu

	Ghi chú

	1
	Đồng phục
	Bộ
	Theo số lượng nhân viên vệ sinh
	Thay thế khi hư hỏng


	2
	Mũ
	Chiếc
	
	

	3
	Bảng tên: 2 mặt, gồm có họ và tên, ảnh
	Chiếc
	
	

	4
	Ủng hoặc giày
	Đôi
	
	

	5
	Găng tay
	Đôi
	
	

	6
	Khẩu trang
	Chiếc
	
	

	7
	Tạp dề
	Chiếc
	
	

	8
	Đồ đi mưa
	Bộ
	
	


3.5. Yêu cầu về tần suất và phương pháp thực hiện
	Khu vực làm vệ sinh
	Tần suất vệ sinh
	Phương pháp vệ sinh

	I. KHU VỰC CÁC KHOA 
	
	

	- Phòng bệnh thường
- Phòng nhận bệnh

	Sàn
	02 lần/ngày và khi thấy bẩn
	Làm sạch

	
	Giường bệnh, tủ đầu giường (bao gồm cả các vật dụng gắn ở giường bệnh như giá treo chai sát khuẩn tay, bảng gắn hồ sơ,...)
	- 01 lần/ngày và khi thấy bẩn
- Sau khi bệnh nhân xuất viện
	Làm sạch

	
	Cây treo dịch truyền, băng ca, xe đẩy bệnh nhân, tủ đựng đồ bệnh nhân
	01 lần/ngày và khi thấy bẩn
	Làm sạch

	
	Tường, trần, quạt, đèn, bảng hiệu, công tắc điện, cửa
	01 lần/tuần và khi thấy bẩn
	Làm sạch

	
	Kính, khung nhôm < 4m
	01 lần/tháng và khi thấy bẩn
	Làm sạch

	
	Nhà vệ sinh (bao gồm cả bồn rửa tay, gương)
	02 lần/ngày và khi thấy bẩn
	Làm sạch + khử khuẩn

	
	Thùng rác (màu xanh)
	- Thu gom rác 02 lần/ngày và khi cần
- Vệ sinh thùng 01 lần/ ngày
	Làm sạch + khử khuẩn

	
	Riêng Khoa Sản
	Như trên và thêm:
- Thu gom rác: 19h-20h
- Vệ sinh toilet bệnh nhân: 19h-20h
- Thu gom và làm sạch thùng rác màu vàng trong nhà vệ sinh bệnh nhân
	Làm sạch + khử khuẩn

	- Phòng hồi sức
- Phòng cấp cứu
- Phòng sinh
- Phòng thủ thuật


	Sàn
	02 lần/ngày và khi thấy bẩn
	Làm sạch + khử khuẩn

	
	Giường bệnh, tủ đầu giường (bao gồm cả các vật dụng gắn ở giường bệnh như giá treo chai sát khuẩn tay, bảng gắn hồ sơ,...)
	- 01 lần/ ngày và khi thấy bẩn
- Sau khi bệnh nhân xuất viện
	Làm sạch + khử khuẩn

	
	Cây treo dịch truyền, băng ca, xe đẩy bệnh nhân, tủ đựng đồ bệnh nhân
	01 lần/ngày và khi thấy bẩn
	Làm sạch + khử khuẩn

	
	Tường, trần, quạt, đèn, bảng hiệu, công tắc điện, cửa
	01 lần/ngày và khi thấy bẩn
	Làm sạch + khử khuẩn

	
	Kính, khung nhôm < 4m
	01 lần/tháng và khi thấy bẩn
	Làm sạch + khử khuẩn

	
	Nhà vệ sinh (bao gồm cả bồn rửa tay, gương)
	02 lần/ ngày và khi thấy bẩn
	Làm sạch + khử khuẩn

	
	Thùng rác (màu xanh)
	- Thu gom rác 02 lần/ngày và khi cần
- Vệ sinh thùng 01 lần/ ngày
	Làm sạch + khử khuẩn

	Phòng bệnh và khu vực cách ly các bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B
	Toàn bộ phòng
	Theo quy định của Bộ Y tế và của Bệnh viện
	Làm sạch + khử khuẩn

	Hành lang, thang bộ, thang trượt, thang máy thuộc các khoa
	Sàn, thang bộ, thang trượt, thang máy
	02 lần/ ngày và khi thấy bẩn
	Làm sạch

	
	Tường, trần, rào chắn, ghế ngồi, bảng biểu, chậu cây, kệ để giày dép, bình chữa cháy,...
	01 lần/ tuần và khi thấy bẩn
	Làm sạch

	Khu vực hành chính, nhân viên,…tại các khoa

	Sàn
	01 lần/ngày và khi thấy bẩn
	Làm sạch

	
	Bề mặt tủ thuốc, tủ tài liệu, lan can, ban công
	01 lần/ngày và khi thấy bẩn
	Làm sạch

	
	Cửa, tường, trần, quạt, đèn, bảng hiệu,…
	01 lần/tuần và khi thấy bẩn
	Làm sạch

	
	Nhà vệ sinh (bao gồm cả bồn rửa tay, gương)
	01 lần/ngày và khi thấy bẩn
	Làm sạch

	
	Kính < 4m
	01 lần/tháng và khi thấy bẩn
	Làm sạch

	
Nhà vệ sinh chung 
	Nhà vệ sinh chung (không ở trong buồng bệnh) như nhà vệ sinh tại khoa Khám bệnh
	- 04 lần/ngày và khi thấy bẩn
- Yêu cầu bố trí trực tại chỗ xử lý khi có phát sinh bẩn, hôi
	Làm sạch + khử khuẩn

	Tiền sảnh của các tòa nhà
	Sàn
	02 lần/ngày và khi thấy bẩn
	Làm sạch

	
	Trần, tường
	01 lần/tuần và khi thấy bẩn
	Làm sạch

	
	Ghế ngồi
	Hàng ngày
	Làm sạch

	
	Thùng rác
	- Thu gom rác 02 lần/ngày và khi cần
- Vệ sinh thùng 01 lần/ ngày
	Làm sạch

	Thu gom chất thải về khu vực lưu giữ tập trung và chuyển thùng rác sạch về các khoa, phòng
	Thu gom và đưa các thùng rác màu xanh về Khu vực lưu giữ chất thải của Bệnh viện
	02 lần/ ngày và khi cần
(sáng trước 6h30, chiều trước 13h)
	

	
	Vệ sinh toàn bộ thùng rác xanh và nhà lưu giữ chất thải thông thường sau khi giao chất thải xong cho công ty xử lý
	01 lần/ngày
	

	
	Đưa thùng rác sạch về lại các khoa, phòng
	02 lần/ngày
	

	II. CÁC BAN CÔNG, SÊ NÔ

	Các ban công, sê nô
	Ban công, sê nô
	02 lần/ tuần
	Quét và thu gom rác


4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
5.1. Thanh toán giá trị hợp đồng hàng tháng:
Hàng tháng Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành kiểm tra và nghiệm thu chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn về yêu cầu chất lượng vệ sinh bệnh viện, cụ thể như sau:
	STT
	Khu vực vệ sinh
	Yêu cầu chất lượng

	I
	Phòng bệnh nhân

	1
	Sàn nhà
	Khô, không rác, không đất cát, không bám bẩn, bã kẹo cao su, máu, dịch,…

	2
	Tường: kẽ chân tường, bản tường, gờ tường
	Không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện, bã kẹo cao su, máu, dịch,…

	3
	Cửa: mặt cửa, khung cửa, gờ cửa, song cửa
	

	4
	Trần, quạt, công tắc điện, đèn
	Không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	5
	Bảng hiệu
	Không bụi, không mạng nhện

	6
	Giường bệnh, tủ đầu giường, cây treo dịch truyền
	Sạch, không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện, không bã kẹo cao su, máu, dịch,…

	7
	Bồn rửa tay, gương 
	Không đọng rác, không bụi, không bám bẩn, không ứ nước, không bị ố vàng

	II
	Khu vực nhà vệ sinh 

	1
	Sàn
	Khô, không rác, không đất cát, không bám bẩn, nắp thoát nước đậy kín

	2
	Bồn cầu
	- Không mùi hôi, không bám bẩn bên trong và bên ngoài, 
- Không bị ố vàng.

	3
	Tường: kẽ chân tường, bản tường, gờ tường
	Không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện, bã kẹo cao su

	4
	Cửa: mặt cửa, khung cửa, gờ cửa, song cửa
	Không bám bụi, không bám bẩn, không mạng nhện, bã kẹo cao su

	5
	Trần, đèn
	Không bám bụi, mạng nhện

	6
	Quạt, công tắc điện
	Không bám bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	7
	Thùng rác
	Sạch, không quá đầy, không bám bẩn

	8
	Công tắc điện
	Không bám bẩn, không bụi, không mạng nhện

	9
	Bồn rửa tay
	Không đọng rác, không bụi, không bám bẩn, không ứ nước, không bị ố vàng

	10
	Gương
	Không bụi, không đốm bẩn, không mạng nhện

	11
	Vòi sen
	Không bám bụi, bám bẩn

	III
	Hành lang, cầu thang

	1
	Sàn
	Khô, không rác, không đất cát, không bám bẩn, bã kẹo cao su, máu, dịch, chất thải xây dựng…

	2
	Tường: kẽ chân tường, bản tường, gờ tường
	Không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	3
	Trần, quạt
	Không bụi, không mạng nhện

	4
	Rào chắn cách ly
	Không bám bẩn, không bám bụi, không mạng nhện

	5
	Ghế ngồi chờ hành lang, kệ để giày dép
	Không bám bẩn, không bám bụi, không mạng nhện

	6
	Cầu thang: bậc cầu thang, kẽ chân tường cầu thang
	Không rác, không đất cát, không bám bẩn

	7
	Tay vịn lan can và bệ xi măng
	Không bám bụi, không bám bẩn, không mạng nhện


	8
	Cửa: mặt cửa, khung cửa, gờ cửa, song cửa
	Không bám bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	9
	Lan can, ban công
	Không rác, phế thải

	10
	Công tắc điện
	Không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	11
	Thang máy: sàn, bảng hiệu, nút bấm, tường mặt trong và ngoài thang máy
	Không rác, không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện, vân tay, vết mờ, ố vàng, bụi, băng dính các loại

	12
	Bình cứu hoả và hệ thống báo cháy (biển báo, tiêu lệnh)
	- Không dính máu và dịch tiết, không có bụi, cát, vết dơ, mạng nhện, băng dính các loại, không có vết gỉ sét.
- Để đúng nơi quy định

	13
	Chậu cây
	Không rác, tán thuốc; lá cây không bám bụi

	IV
	Khu vực phòng hành chính, nhân viên

	1
	Sàn
	Không rác, không đất cát, không bám bẩn

	2
	Cửa: mặt cửa, khung cửa, gờ cửa, song cửa
	Không bám bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	3
	Tường: kẽ chân tường, bản tường, gờ tường
	Không bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	4
	Trần, đèn
	Không bám bụi, không mạng nhện

	5
	Quạt, bảng hiệu, công tắc điện
	Không bám bụi, không bám bẩn, không mạng nhện

	5
	Nhà vệ sinh
	Đánh giá theo tiêu chí mục II tại bảng này (Yêu cầu chất lượng vệ sinh bệnh viện)

	6
	Bồn rửa tay
	Không đọng rác, không bụi, không bám bẩn, không ứ nước, không bị ố vàng

	7
	Lan can, ban công
	Không rác, phế thải

	V
	Xe vệ sinh

	
	- Sạch, gọn gàng, ngăn nắp
- Có đủ các loại hóa chất cho từng vị trí vệ sinh, hóa chất đựng đúng trong chai có đầy đủ thành phần, hướng dẫn sử dụng.
- Có tải, khăn đủ về số lượng và màu sắc theo quy trình vệ sinh
- Có đủ các công cụ, phương tiện để làm vệ sinh
- Có bảng hướng dẫn pha và sử dụng hóa chất cho từng khu vực, hướng dẫn sử dụng tải lau, khăn lau đúng màu sắc theo từng khu vực.

	VI
	Thùng/xe vận chuyển chất thải

	
	- Tất cả các loại chất thải sau thu gom phải được bỏ vào thùng phân loại theo quy định và có nắp đậy kín, túi chất thải không được để trên sàn nhà.
- Vận chuyển chất thải trong thùng/xe thùng phải có nắp đậy kín, tránh rơi vãi chất thải trong quá trình vận chuyển.


Thanh toán giá trị hợp đồng và phạt thực hiện hợp đồng hàng tháng được tính như sau:
Giá trị Chủ đầu tư phải thanh toán cho Nhà thầu và phạt thực hiện hợp đồng hàng tháng theo Kết quả nghiệm thu được tính theo bảng sau:     

                                                                                          
	Kết quả nghiệm thu 
(b1%, b2%, ....bn%)
	Giá trị hàng tháng Bên A phải thanh toán cho Bên B (TT)

	Nếu các b1%, b2%, ....bn% ≥ 95%
	 TT = 100%  x GTHĐ

	Lần 1: Nếu có ≥ 02 kết quả thuộc các b1%, b2%, ....bn% < 95%
	TT = 97% x GTHĐ

	Lần 2: Nếu có ≥ 02 kết quả thuộc các b1%, b2%, ....bn% < 95%
	TT = 95% x GTHĐ


Trong đó:
· b1, b2, ....bn% là kết quả nghiệm thu chất lượng hàng tháng cho từng khoa/phòng/vị trí thuộc gói thầu được đánh giá bởi Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Điều dưỡng và các khoa, phòng tại Bệnh viện. 
· GTHĐ: Giá trị hợp đồng hàng tháng.
5.2. Quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng:
- Chủ đầu tư có quyền xem xét chấm dứt hợp đồng với nhà thầu trong các trường hợp sau:
+ Chủ đầu tư được quyền chấm dứt hợp đồng kinh tế với Nhà thầu nếu kết quả đánh giá chất lượng vệ sinh hàng tháng lần 3 mà có 02 kết quả đánh giá (b1%, b2%, ....bn%) <95%.
+ Chủ đầu tư được quyền chấm dứt hợp đồng kinh tế với Nhà thầu nếu Nhà thầu không triển khai được một trong các khu vực vệ sinh thuộc gói thầu được nêu trong E-HSMT. 
+ Chủ đầu tư được quyền chấm dứt hợp đồng kinh tế với Nhà thầu nếu Nhà thầu không thực hiện đúng theo các nội dung đã cam kết tại E-HSDT.
-	Nhà thầu phải thực hiện việc đền bù thiệt hại cho Chủ đầu tư theo điều khoản không thực hiện hợp đồng như quy định của Luật Đấu thầu.
6. Các mẫu bảng mô tả công việc và cam kết:
6.1. Mẫu bảng mô tả công việc của nhân viên vệ sinh:










BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỆ SINH
Khoa/ phòng/ khu vực: ...................................................
	STT
	Danh mục công việc
	Thời gian thực hiện
	Tần suất thực hiện

	
	
	
	Ngày
	Tuần
	Tháng

	1
	Thu gom rác
	Ví dụ:
6h00 – 6h30
13h – 13h30
	2 lần
	
	

	2
	Vệ sinh sàn buồng bệnh số 1 – 5….
	
	
	
	

	3
	Vệ sinh hành lang
	
	
	
	

	4
	Vệ sinh nhà vệ sinh buồng bệnh số 1 – 5….
	
	
	
	

	5
	Vệ sinh phòng giao ban, khu vực nhân viên,….
	
	
	
	

	6
	Vệ sinh giường bệnh
	
	
	
	

	7
	Vệ sinh tủ đầu giường
	
	
	
	

	8
	Vệ sinh cây treo dịch truyền, xe đẩy, băng ca,…
	
	
	
	

	9
	Vệ sinh thang bộ, thang trượt, thang máy
	
	
	
	

	10
	…..
	
	
	
	

	
	Các công việc định kỳ:
	
	
	
	

	1
	Chà sàn bằng máy và hóa chất
	
	
	
	

	2
	Vệ sinh kính, trần
	
	
	
	1 lần (ngày 15)

	3
	Vệ sinh tường buồng bệnh
	15h00 – 16h00
	
	1 lần
(Thứ 3)
	

	4
	Vệ sinh cửa sổ, cửa chính
	
	
	
	

	5
	Vệ sinh thang máy
	
	
	
	

	6
	…….
	
	
	
	


Lưu ý: 
· Bảng mô tả công việc vệ sinh phải phù hợp với thực tế của từng khoa, phòng (tùy theo số lượng buồng bệnh, giường bệnh). Danh mục công việc và tần suất vệ sinh phải đúng theo quy định của E-HSMT. 
· Công việc định kỳ theo tuần, tháng thì phải ghi rõ vào ngày nào trong tuần, tháng như ví dụ trong mẫu.
· Các khoa có phòng hồi sức thì phải có lịch làm vệ sinh riêng cho phòng này.
6.2. Mẫu Bảng mô tả công việc của nhân viên giám sát:
	STT
	Nhân viên giám sát
	Khu vực giám sát
	Công việc cụ thể
	Thời gian

	1
	Giám sát 1
	(Ghi rõ tên khoa, phòng, khu vực được phân công giám sát)
	
	

	2
	Giám sát 2
	
	
	



6.3. Mẫu bản cam kết:
BẢN CAM KẾT
Sau khi nghiên cứu kỹ E-HSMT, Công ty………….chúng tôi cam kết thực hiện các điều sau đây nếu trúng thầu Gói thầu số 1: Vệ sinh khu vực khoa phòng lâm sàng, cận lâm sàng, tiền sảnh, ban công, sê nô bệnh viện năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai:
1. Cam kết đáp ứng các các yêu cầu chất lượng vệ sinh được quy định tại Chương V của E-HSMT.
2. Cam kết thực hiện đúng các nguyên tắc và quy trình vệ sinh được Bộ Y tế quy định.
3. Cam kết thực hiện đúng phương án bố trí cụ thể, chi tiết số lượng nhân viên vệ sinh tại từng khoa phòng, từng khu vực phù hợp và đáp ứng nhu cầu làm sạch theo yêu cầu chất lượng vệ sinh của Bệnh viện.
4. Cam kết thực hiện đúng bảng mô tả công việc cho từng khoa phòng, khu vực, phù hợp và đáp ứng yêu cầu làm sạch bệnh viện (bao gồm lịch làm việc hàng ngày và lịch vệ sinh định kỳ theo tuần, tháng).
5. Cam kết bố trí nhân lực thay thế trong trường hợp nhân viên vệ sinh nghỉ (ốm, bù, phép, nghỉ việc).
6. Cam kết tất cả các nhân sự thực hiện trực tiếp và nhân sự giám sát phải được đào tạo về quy trình, quy định, kỹ thuật làm sạch tại cơ sở y tế và kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn.
7. Cam kết đáp ứng các yêu cầu về thiết bị, vật tư, hóa chất tại Chương V E-HSMT.
8. Cam kết sử dụng đúng loại và đúng nồng độ hóa chất làm sạch, hóa chất khử khuẩn theo danh mục cung cấp.
9. Cam kết thời gian và tần suất thực hiện, phương pháp thực hiện dịch vụ vệ sinh tại các khu vực theo đúng yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.
10. Cam kết đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động trong suốt thời gian thực hiện gói thầu và chịu trách nhiệm tất cả các trường hợp xảy ra trước pháp luật.
11. Cam kết chấp thuận các quy định về kiểm tra, nghiệm thu, thanh toán hợp đồng, chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 5 Chương V của E-HSMT.
Nếu vi phạm những điều đã cam kết trên đây, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Bệnh viện.
	Ngày…..tháng….. năm 2025
			GIÁM ĐỐC
		   (ký và ghi rõ họ tên)

